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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ Q 

TỈNH B 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 565 /2022/HNGĐ - ST 

Ngày: 13 - 5 - 2022 

V/v       n  tr n     p v  nu    on                 

                      

          

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T A  N NH N D N THÀNH PHỐ Q  TỈNH B 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un   u n  Đ n   

Các Hội thẩm nhân dân: 1.  n  N u ễn Văn Sỹ  

        2.  n  N u ễn Đìn  T ọ  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần T   Hạn  là T ư ký Toà án n ân dân Tp. Q, 

tỉn  B.   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q tham gia phiên tòa: Ông P ạm 

N ọ  T uận - K ểm sát v ên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2022  tạ  tr  s  T   án n ân dân Tp.     t    s  t  m 

  n  k    v  án dân s  t   lý số: 349/2022/TLST-HNGĐ n à  18 tháng 02 năm 

2022 v  v   :       n  tr n     p v  nu    on  t  o  u  t   n   ư  v  án r    t 

   số: 97/2022/ ĐXXST- HNGĐ n à  08 tháng 4 năm 2022 và  u  t   n   oãn 

p  ên t   số: 97/2022/ ĐST-HNGĐ ngày 27 t án  4 năm 2022    ữ   á   ư n  

s : 

Nguyên đơn: Anh Vũ T      s n  năm 1980 

 Trú tạ : t  n 16   ã E   u  n C  tỉn  Đ 

 Bị đơn: C   N u ễn T   N ọ  G  s n  năm 1981 

 Trú tạ : Tổ 24  KV4  P. T  Tp.    tỉn  B 

 (Anh L có đơn xin xét xử vắng mặt; chị G vắng mặt lần 2 không có lý do).   

NỘI DUNG VỤ  N: 

Tại đơn kh i ki n đ  ng y     2 2 22 v  trong quá trình giải quyết, nguyên 

đơn anh Vũ Thế L trình bày: 

- V    n n ân: An  vớ      N u ễn T   N ọ  G t  n u  n  ướ  và  ó  ăn  

ký k t   n tạ  UBND  ã E   u  n C  tỉn  Đ vào ngày 16/02/2008. S u k    ướ  vợ 



2 

 

  ồn  t uê n à   t àn  p ố H sốn   ạn  p ú   s u  ó v  lạ  n à     mẹ ruột  n    

tỉn  Đ  ượ  một t ờ     n   uố   ùn    u ển v  quê vợ   Tp.   t uê n à s n  

sốn . S u một t ờ     n sốn    un   vợ   ồn  p át s n  mâu t uẫn n u ên n ân là 

 ó n ữn  b t  ồn  tron   uộ  sốn  n ưn  k  n  t ể   ả  qu  t  ượ       bên  ã  

n  u s u  ó     G bỏ  n  và  on v  n à mẹ ruột   từ năm 2009   o   n n        

bên k  n  l ên lạ   ì  sốn  l  t ân. C   G k  n  l ên lạ  t ăm  ỏ   on và  n . N   

 n  n ận t     ã   n 12 năm tr   qu    uộ  sốn    n n ân k  n   ó  tìn   ảm vợ 

  ồn  k  n    n và k  n  l ên qu n  ì   n n  u nữ  nên  n   êu  ầu T   án   ải 

qu  t  ượ  l    n     G. 

- V   on   un :  uá trìn    un  sốn    n  và     G có 01 con chung tên Vũ 

Trườn  A, sinh ngày 26/11/2004 sứ  k ỏ    áu bìn  t ườn      n   n    vớ   n  

từ k   vợ   ồn  l  t ân   o   n n  . L    n  n   êu  ầu  ượ  nu     áu A; không 

 êu  ầu     G   p dưỡn  nu    on. 

- V  tà  sản   un : An  k  n   êu  ầu T     ả  qu  t. 

N oà  r   vợ   ồn   n  k  n  nợ    và k  n     nợ vợ   ồn   n . 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Ngọc G: Tòa án n   u lần tr  u tập  ợp l  n ưn      

G k  n    n Toà làm v    nên T   k  n  l    ượ  lờ  k   . 

+ Tạ  p  ên t   s  t  m   ạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân Tp.   p át b ểu 

v    tuân t ủ p áp luật v  tố t n  dân s  kể từ k   t   lý v  án   o   n trướ  t ờ  

  ểm Hộ   ồn    t    n    án: 

- T  m p án  ã t       n  ún  t  o qu    n   ủ  Bộ luật tố t n  dân s  kể 

từ k   t   lý v  án   o   n trướ  t ờ    ểm   t    s  t  m. Tạ  p  ên t   s  t  m  

T  m p án và Hộ   ồn    t    tuân t ủ  ún  t  o qu    n   ủ  p áp luật tố t n  

dân s . 

- V       p  àn  p áp luật  ủ  n ữn  n ườ  t  m     tố t n  dân s : 

N u ên   n  ã t       n  ún   á  qu  n và n  ĩ  v  t  o qu    n  tạ  Đ  u 70  

71 Bộ luật tố t n  dân s ; b    n k  n  t       n  ún   á  qu  n và n  ĩ  v  t  o 

qu    n  tạ  Đ  u 70  72 Bộ luật tố t n  dân s . 

  V  qu n   ểm   ả  qu  t v  án: Đ  n    Hộ   ồn    t     ăn  ứ Đ  u 56   

Đ  u 81  Đ  u 82  uật H n n ân và      ìn .  

- C  p n ận  êu  ầu k    k  n  ủ   n  Vũ T      ượ  l    n     N u ễn 

T   N ọ  G. 

- Giao anh Vũ T      ượ  tr   t  p nu   dưỡn  Vũ Trườn  A.   

- V  án p í: Đư n  s  p ả     u t  o qu    n   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N: 
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S u k   n   ên  ứu  á  tà  l  u  ó tron   ồ s  v  án  ượ  t  m tr  tạ  p  ên 

t     ăn  ứ k t quả tr n  luận tạ  p  ên t    Hộ   ồn    t    n ận   n :  

[1] V  tố t n  dân s :  

[1.1] V  t  m qu  n   ả  qu  t v  án: An  Vũ T      ó   n k    k  n  êu 

 ầu T   án   ả  qu  t v  v    l    n vớ      N u ễn T   N ọ  G  trú tạ : Tổ 24  

KV4, P. T, Tp.    tỉn  B. Căn  ứ   ểm   k oản 1 Đ  u 35 và   ểm   k oản 1 Đ  u 

39 Bộ luật tố t n  dân s  v  án t uộ  t  m qu  n   ả  qu  t  ủ  T   án n ân dân 

t àn  p ố    tỉn  B. 

[1.2] V  vắn  mặt  ư n  s :  

- Đố  vớ  n u ên   n: Trướ  k   m  p  ên t    n u ên   n  ó   n    n    

  t    vắn  mặt;   t t     êu  ầu  ủ  n u ên   n là   ín   án   p ù  ợp vớ  qu  

  n   ủ  p áp luật nên Hộ   ồn    t       p n ận và t  n  àn    t    vắn  mặt 

n u ên   n t  o qu    n  tạ  Đ  u 228 Bộ luật tố t n  dân s . 

- Đố  vớ  b    n: Tron  quá trìn  t   lý    ả  qu  t v  án  T   án tr  u tập 

 ợp l      N u ễn T   N ọ  G  ể làm v     t  m     p  ên  ọp t  p  ận   n  k    

  ứn   ứ và       ả  n ưn      G k  n    n T  . Trướ  k     t     T   án t  n 

 àn  t ủ t   tốn   ạt  n êm   t  ợp l   á  văn bản tố t n  n ưn      G không có 

mặt tạ  p  ên t    vắn  mặt lần t ứ 02 k  n   ó lý do. Căn  ứ   ểm b k oản 2 Đ  u 

227  ủ  Bộ luật Tố t n  dân s  Hộ   ồn    t    t  n  àn    t    vắn  mặt b    n 

t  o qu    n .  

[2] V  nộ  dun :  

[2.1] V  qu n      n n ân: An  Vũ T     và     N u ễn T   N ọ  G  ướ  

và  ó  ăn  ký k t   n tạ  UBND  ã E   u  n C  tỉn  Đ vào ngày 16/02/2008 trên 

   s  t  n u  n nên qu n      n n ân   ữ   n    và     G là  ợp p áp  ượ  p áp 

luật   n  n ận và bảo v . Anh trình bày, s u một t ờ     n sốn    un  vợ   ồn  

p át s n  mâu t uẫn là do  ó n ữn  b t  ồn  tron   uộ  sốn  n ưn  k  n  t ể   ả  

qu  t  ượ       bên  ã  n  u s u  ó     G bỏ  n  và  on v  n à mẹ ruột   từ năm 

2009   o   n n    sốn  l  t ân. C   G k  n  l ên lạ  t ăm  ỏ   on và  n       bên 

k  n  l ên lạ   ì. An    t    rằn   uộ  sốn    n n ân k  n   ó  tìn   ảm vợ 

  ồn  k  n    n và     bên k  n  l ên qu n  ì   n n  u nữ  nên  n   êu  ầu T   

án   ả  qu  t  ượ  l    n     G. 

Hộ   ồn    t    n ận t   : Vợ   ồn   n    và     G sốn  l  t ân tron  t ờ  

   n dà    ả     k  n   ó s  qu n tâm    ăm só   k  n   ó trá   n   m vớ  n  u  

m    í     n n ân k  n   ạt  ượ . Tron  quá trìn    ả  qu  t v  án  T   án  ã 

tr  u tập  ợp l      G   n T   làm v    và       ả  n ưn      G k  n    n T   

  ứn  tỏ     k  n   ó t   n   í  ể  àn  ắn tìn   ảm vợ   ồn . Do  ó  anh L yêu 

 ầu l    n     G là  ó  ăn  ứ p ù  ợp vớ  qu    n  tạ  k oản 1 Đ  u 56  uật H n 
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n ân và      ìn  nên    p n ận. 

 [2.2] V   on   un : Vợ   ồn   n    và     G có 01 con chung là cháu Vũ 

Trườn  A, sinh ngày 26/11/2004;    n   áu   n    vớ   n     sứ  k ỏ  bìn  

t ườn .      n   n     êu  ầu  ượ  nu   các cháu A. X t t   : Từ k   vợ   ồn  l  

t ân   n    là n ườ  tr   t  p   ăm só  và nu   dưỡn    áu A   o   n n  ; anh L 

 ó   n  v    và t u n ập ổn   n   ủ    u k  n nu    on. Mặt k á   n u  n vọn   ủ  

  áu A là  ượ    vớ   n   . Do  ó   ể p át tr ển một  á   toàn d  n v  mọ  mặt nên 

giao cháu A   o  n    tr   t  p   ăm só   nu   dưỡn  là p ù  ợp vớ  Đ  u 81  uật 

H n n ân và      ìn . 

V    p dưỡn  nu    on: Anh Vũ T     k  n   êu  ầu T     ả  qu  t. 

[2.3] V  tà  sản   un : An  Vũ T     k  n   êu  ầu nên T   k  n    m 

  t   ả  qu  t. 

[3] V  án p í: Căn  ứ   ểm   k oản 5 Đ  u 27 N    qu  t số: 

26/2016/UBTV H14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  v   uố   ộ  qu    n  

v  mứ  t u  m ễn    ảm  t u  nộp  quản lý và s  d n  án p í và l  p í T   án, anh 

Vũ T     p ả     u 300.000  án p í HNGĐ s  t  m. 

[4] Ý k  n p át b ểu  ủ  K ểm sát v ên tạ  p  ên t   là  ó  ăn  ứ và p ù  ợp 

vớ  n ận   n   ủ  T   nên    p n ận.  

Vì  á  lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 28;   ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39; 

  ểm b k oản 2 Đ  u 227; Đ  u 228  ủ  Bộ luật tố t n  dân s ; 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 56   á  Đ  u 58  81  82  83  84  uật H n n ân và     

 ìn ;  

Căn  ứ   ểm   k oản 5 Đ  u 27 N    qu  t số 326/2016/UBTV H14 ngày 

30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v   uố   ộ  qu    n  v  mứ  t u  

m ễn    ảm  t u  nộp  quản lý và s  d n  án p í và l  p í T   án. 

Tu ên   : 

1. V    n n ân: Anh Vũ T      ượ  l    n     N u ễn T   N ọ  G. 

2. V  nu    on   un : 

2.1. Giao cháu Vũ Trườn  A, sinh ngày 26/11/2004 cho anh Vũ T      ượ  

tr   t  p   ăm só   nu   dưỡn .  

2.2. V    p dưỡn  nu    on: Anh Vũ T     k  n   êu  ầu nên T   k  n  

  ả  qu  t. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quy n, nghĩa vụ thăm nom con m  không 

ai được cản tr . Nếu người không trực tiếp nuôi con lạm dụng vi c thăm nom để cản 

tr  hoặc gây ảnh hư ng xấu đến vi c trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con thì người trực tiếp nuôi con có quy n yêu cầu Tòa án hạn chế quy n thăm nom 

con của người đó.  

Vì lợi ích của con khi cần thiết hai bên đ u có quy n xin thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. 

3. V  tà  sản   un : An  Vũ T     k  n   êu  ầu, T   k  n    ả  qu  t.  

4. V  án p í: An  Vũ T     p ả     u 300.000  án p í   n n ân      ìn  s  

t  m,  ượ  trừ 300.000  ồn  tạm ứn  án p í  ã nộp t  o b ên l   số 0003398 n à  

18/02/2022  ủ  C       T    àn  án dân s  Tp.    tỉn  B.  

5. V  qu  n k án   áo: Cá   ư n  s   ó qu  n làm   n k án   áo tron  t ờ  

 ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án   ư n  s  vắn  mặt tạ  p  ên t    oặ  k  n   ó 

mặt k   tu ên án mà  ó lý do   ín   án  t ì t ờ   ạn k án   áo tín  từ n à  n ận 

 ượ  bản án  oặ   ượ  n êm   t. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND Tp. Q; 
- C       THADS Tp.  ; 

- UBND  ã E   u  n C  tỉn  Đ; 

- Đư n  s ; 

-  ưu  ồ s  v  án.                                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  THẨM 

PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN T A 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
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